
UBND XÃ NAM TRỰC

TRƯỜNG MẦM NON NAM HÙNG

                                                      KẾ HOẠCH THU CHI TIỀN ĂN BÁN TRÚ NĂM HỌC 2025 - 2026

Diễn giải Khối nhà trẻ Khối 3 tuổi Khối 4 tuổi Khối 5 tuổi Tổng cộng Ghi chú

I. Số học sinh ăn bán trú 38 43 59 90 230

II. Dự toán thu trong đó:

Tổng cộng số tiền thu 9 tháng ( từ 

tháng 09/2025 đến tháng 5/2026) 136.800.000 154.800.000 212.400.000 324.000.000 828.000.000

III.Dự toán chi

Diễn giải

1.Chi Tiền mua thực phẩm ăn 

2.Chi chất đốt, phụ phí 

       Tổng chi 

 Người lập biểu

Vũ Thị Huế

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thuý Hằng

828.000.000

Chi theo tháng

Chi theo tháng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

Định mức thu các khối thu tiền ăn từ tháng 09/2025 đến tháng 5/2026 ( 9 tháng ):  20.000đ/ trẻ/ ngày (18.500 đ tiền thực phẩm và 

1.500 đ tiền ga, phụ phí), trẻ đi bình quân 20 ngày/trẻ/tháng

Nam Trực, ngày  03  tháng  10   năm 2025

Tổng tiền Ghi chúMức chi

92,50%

7,50%

765.900.000

62.100.000



UBND XÃ NAM TRỰC

TRƯỜNG MẦM NON NAM HÙNG

Diễn giải Khối nhà trẻ Khối 3 tuổi Khối 4 tuổi Khối 5 tuổi Tổng cộng Ghi chú

I. Số học sinh 38 43 59 90 230

Tổng cộng số tiền thu 9 tháng  34 200 000  38 700 000  53 100 000  81 000 000  207 000 000

Diễn giải
1. Chi trả cho giáo viên trực tiếp 

chăm sóc trẻ
2. Chi trả công tác quản lý buổi trưa 

ăn bán trú và ngoài giờ hành chính

Tộng cộng dự toán chi

 Người lập biểu

Vũ Thị Huế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

Nam Trực, ngày  03  tháng  10   năm 2025

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thuý Hằng

20%

 165 600 000

II. Dự toán thu trong đó:

Định mức thu các khối thu tiền ăn  5.000đ/ trẻ/ ngày,  trẻ đi bình quân 20 ngày/trẻ/tháng

III. Dự toán chi

Chi theo tháng

Tổng tiền

 207 000 000

80% Chi theo tháng

 41 400 000

 KẾ HOẠCH THU CHI TIỀN QUẢN LÝ CHĂM SÓC TRẺ BUỔI TRƯA ĂN BÁN TRÚ NĂM HỌC 2025 - 2026

100%

Mức chi Ghi chú



UBND XÃ NAM TRỰC

TRƯỜNG MẦM NON NAM HÙNG

Diễn giải Khối nhà trẻ Khối 3 tuổi Khối 4 tuổi Khối 5 tuổi Tổng cộng Ghi chú

I. Số học sinh 38 43 59 90 230

Tổng cộng số tiền thu 9 tháng  27 360 000  30 960 000  42 480 000  64 800 000  165 600 000

Diễn giải

Chi trả tiền công thuê người nấu ăn, phục 

vụ nuôi ăn bán trú .

 Người lập biểu

Vũ Thị Huế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

Nam Trực, ngày  03  tháng  10   năm 2025

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thuý Hằng

II. Dự toán thu  ( mức thu 80.000đồng /1 trẻ /1 tháng, thu 9 tháng  )

       Tổng chi  165 600 000

KẾ HOẠCH THU CHI TIỀN TRẢ CÔNG THUÊ NHÂN VIÊN NẤU ĂN NĂM HỌC 2025-2026

III. Dự toán chi

Tổng tiền Ghi chú

 165 600 000 Chi theo tháng

Tỷ lệ 

100%



UBND XÃ NAM TRỰC

TRƯỜNG MẦM NON NAM HÙNG

Diễn giải Khối nhà trẻ Khối 3 tuổi Khối 4 tuổi Khối 5 tuổi Tổng cộng Ghi chú

I. Số học sinh 38 43 59 90 230

Tổng cộng số tiền thu 9 tháng  6 156 000  6 966 000  9 558 000  14 580 000  37 260 000

Diễn giải

1. Chi nộp thuế  (5% GTGT, 5%TNDN)

 Người lập biểu

Vũ Thị Huế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

Nam Trực, ngày  03  tháng  10   năm 2025

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thuý Hằng

90%  33 534 000

2. Chi trả công cho nhân viên vệ sinh, mua 

công cụ, dụng cụ lao động, đồ dùng vệ sinh, 

hoá chất tẩy rửa…

II. Dự toán thu (  mức thu 18.000đồng/trẻ /tháng, thu 9 tháng)

KẾ HOẠCH THU CHI TIỀN DỊCH VỤ VỆ SINH LỚP HỌC, NHÀ VỆ SINH NĂM HỌC 2025-2026

III. Dự toán chi

Tổng tiền Ghi chúTỷ lệ %

10%  3 726 000 Chi theo kỳ



UBND XÃ NAM TRỰC

TRƯỜNG MẦM NON NAM HÙNG

Diễn giải Khối nhà trẻ Khối 3 tuổi Khối 4 tuổi Khối 5 tuổi Tổng cộng Ghi chú

I. Số học sinh 38 43 59 90 230

 Tổng cộng số tiền thu 9 tháng  3 420 000  3 870 000  5 310 000  8 100 000  20 700 000

Diễn giải

1. Chi nộp thuế  (1% GTGT, 1%TNDN)

2. Chi trả tiền nước sạch,chi mua bổ 

sung ca cốc, bình đựng nước, chi bảo 

dưỡng, sửa chữa hệ thống đồ dùng, 

dụng cụ chứa nước, máy lọc nước, 

kiểm nghiệm nguồn nước, thay lõi lọc 

nước, ga đun nước.

 Người lập biểu

Vũ Thị Huế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

Nam Trực, ngày  03  tháng  10   năm 2025

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thuý Hằng

                                                                              KẾ HOẠCH THU CHI TIỀN NƯỚC UỐNG NĂM HỌC 2025 - 2026

III. Dự toán chi

Tổng tiền Ghi chú
Tỷ lệ %

II. Dự toán thu ( mức thu 10.000đồng /trẻ/tháng , thu 9 tháng  )

98%

       Tổng chi 

 20 286 000

2%
  414 000 Chi theo kỳ

 20 700 000



UBND XÃ NAM TRỰC

TRƯỜNG MẦM NON NAM HÙNG

Diễn giải Khối nhà trẻ Khối 3 tuổi Khối 4 tuổi Khối 5 tuổi Tổng cộng Ghi chú

I. Số học sinh dự kiến 29 13 13 1 56

Tổng cộng số tiền thu 87.000.000        3.900.000         3.900.000        300.000      16.800.000    

Diễn giải Ghi chú

Chi tiền mua bổ sung chiếu, bàn chế 

biến thực phẩm, bát, thìa, muôi và một 

số đồ dùng, dụng cụ nhà bếp phục vụ ăn 

nuôi bán trú.

 Người lập biểu

Vũ Thị Huế

 KẾ HOẠCH THU CHI TIỀN ĐÓNG GÓP LẦN ĐẦU PHỤC VỤ NUÔI ĂN BÁN TRÚ NĂM HỌC 2025 - 2026

III. Dự toán chi 

       Tổng chi 

Tỷ lệ Số tiền (đồng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

100%  16 800 000

 16 800 000

II. Dự toán thu ( mức thu 300.000 đồng/ 1 trẻ/1 lần)

Nam Trực, ngày  03  tháng  10   năm 2025

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thuý Hằng



UBND XÃ NAM TRỰC

TRƯỜNG MẦM NON NAM HÙNG

Diễn giải Khối nhà trẻ Khối 3 tuổi Khối 4 tuổi Khối 5 tuổi Tổng cộng Ghi chú

I. Số học sinh 20 10 15 25 70

Tổng cộng số tiền thu 8 tháng 14 400 000 7 200 000 10 800 000 18 000 000 50 400 000

Diễn giải

1. Nộp thuế TNDN

2.Các khoản chi sau nộp thuế

2.1 Chi giáo viên trực tiếp dạy tối đa 70% 

sau thuế

 Người lập biểu

Vũ Thị Huế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

Nam Trực, ngày  03  tháng  10   năm 2025

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thuý Hằng

 KẾ HOẠCH THU CHI TIỀN CHĂM SÓC TRẺ NGÀY THỨ 7 NĂM HỌC 2025 - 2026

III. Dự toán chi

Tỉ lệ

Chi nộp theo kỳ2%

98%

II. Dự toán thu (mức thu 30.000đ/ngày/trẻ; 3 ngày/tháng, thu 8 tháng  )

 34 574 400 Chi theo tháng

1 008 000

Tổng tiền Ghi chú

49 392 000


